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HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
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(Đối với học sinh không thể học trực tuyến)
BÀI 2: HÀNG HÓA - TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG 
Môn: GDCD; Lớp: 11
Thời gian thực hiện: 3 tiết

TIẾT 1: 
TÌM HIỂU NỘI DUNG HÀNG HÓA LÀ GÌ
1.Hoạt động 1: Mở đầu: Tìm hiểu về vấn đề kinh tế.
a) Mục tiêu:


Học sinh nhận thức được hàng hóa gắn liền với cuộc sống ngày nay. Hàng hóa là gì? Hàng hóa có những thuộc tính gì?

b) Nội dung: 

- Học sinh sẽ cùng nhau quan sát một số hình ảnh mà giáo viên đưa ra, dựa vào những hinh ảnh này học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập.
c) Sản phẩm:

- Học sinh chỉ ra sản xuất hàng hóa là quá trình tất yếu trong sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động  học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Chuyển giao nhiệm vụ: 


1. Các sản phẩm trên có được coi là hàng hóa không?


2. Em hãy cho biết một sản phẩm như thế nào mới được coi là hàng hóa?


3. Lấy ví dụ về các hàng hóa khác?
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	Thông qua việc giảng dạy sẽ góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất như: nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân, năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới: 
Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung khái niệm hàng hóa.
a) Mục tiêu: Nêu được khái niệm khái niệm hàng hóa, các điều kiện để sản phẩm để trở thành hàng hóa.

b) Nội dung: Học sinh tiến hành làm việc cá nhân cùng nhau thảo luận để tìm ra được nội dung cơ bản của khái niệm hàng hóa.
c) Sản phẩm: Học sinh ghi được khái niệm hàng hóa là gì
Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua - bán.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của  và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Chuyển giao nhiệm vụ: 

Học sinh cùng nhau đọc thông tin và trả lời câu hỏi.
Ông A nuôi 100 con gà. Khi gà đã lớn, ông đã đem bán đi 80 con để thu hồi vốn tái sản xuất và mua lấy các sản phẩm tiêu dùng khác và giữ lại 20 con để giết thịt, cải thiện bữa ăn cho bản thân và gia đình. Vậy, phần gà nào của ông A được gọi là hàng hóa? để một sản phẩm trở thành hàng hóa, phải đảm bảo những điều kiện gì?
Thực hiện nhiệm vụ học tập:

+ Học sinh nhận nhiệm vụ học tập

+ Tiến hành thực hiện nhiệm vụ đã giao dưới hình thức là làm việc cá nhân
Báo cáo và thảo luận:

Học  sinh tiến hành báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Học sinh thảo luận để rút ra các nội dung mà giáo viên đã đặt ra
Kết luận và nhận định:  

Giáo viên chốt kiến thức để học sinh ghi nội dung vào vở

Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận và định hướng học sinh nêu:

+ 80 con gà mà ông A đem bán, trao đổi lấy các sản phẩm tiêu dùng khác được gọi là hàng hóa.

+ Sản phẩm chỉ trở thành hàng hóa khi đảm bảo đủ 3 điều kiện: do lao động tạo ra; có công dụng nhất định để thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người; trước khi đi vào tiêu dùng phải thông qua mua -  bán.

+ VD về hàng hóa dạng vật thể,  các sản phẩm được trao đổi, mua – bán trên thị trường như: quần áo, giày dép, gạo, thịt, sữa, trứng, khoai, đậu, rau, cải…

+ VD về hàng hóa dịch vụ: Bản quyền một tác phẩm văn học, nghệ thuật, phần mềm
	1. Hàng hóa.

a. Hàng hóa là gì?

- Khái niệm hàng hóa : Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua - bán.




Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung hai thuộc tính của hàng hóa:

a) Mục tiêu: Giúp học sinh được các thuộc tính cơ bản của hàng hóa, phân biệt sự khác nhau giữa hai thuộc tính đó.
b) Nội dung: Học sinh tiến hành thảo luận chung, các học sinh cùng nhau tham gia giải quyết một nhiệm vụ cụ thể do giáo viên đề ra để từ đó nắm vững được nội dung bài học đó là các thuộc tính của hàng hóa.
c) Sản phẩm: Học sinh ghi chép được nội dung từng thuộc tính của hàng hóa.
- Giá trị sử dụng của hàng hóa: là công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.

- Giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV giao nhiệm vụ: 

+ Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận chung

1. Giá trị sử dụng là gì?

2. Theo em, giá trị của hàng hóa được biểu hiện ra bên ngoài thông qua hình thức nào?

3.  Giá trị trao đổi là gì?

4. Giá trị của hàng hóa là gì?
Thực hiện nhiệm vụ học tập:

+ Học sinh nhận nhiệm vụ học tập

+ Tiến hành đọc, tìm hiểu sách giáo khoa để giải quyết nhiệm vụ giáo viên đưa ra

- Dựa vào sách giáo khoa để trả lời câu hỏi

- Trao đổi thảo luận với các bạn xung quang để cùng nhau đưa ra câu trả lời.
Báo cáo và thảo luận:

Giáo viên tổ chức điều hành

- Gọi một số học sinh trả các câu hỏi đã đưa ra

- Các học sinh khác lắng nghe và bổ sung 

+ HS: Cử đại diện trình bày
+ HS: Nhận xét bổ sung

Kết luận và nhận định:  

Giáo viên chốt kiến thức để học sinh ghi nội dung vào vở

+ Chính công dụng của sản phẩm đã làm cho hàng hóa có giá trị sử dụng. Vậy, giá trị sử dụng của hàng hóa là gì?

+ Một hàng hóa có thể có một hoặc nhiều giá trị sử dụng. Ví dụ: Than đá, dầu mỏ lúc đầu chỉ dùng làm chất đốt, sau đó dùng làm nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp để chế biến ra nhiều loại sản phẩm khác phục vụ cho đời sống. 

+ Công dụng của vật phẩm do thuộc tính tự nhiên của vật chất quyết định. Khoa học kỹ thuật càng phát triển, người ta càng phát hiện thêm những thuộc tính mới của sản phẩm và lợi dụng chúng để tạo ra những giá trị sử dụng mới. Giá trị sử dụng chỉ thể hiện ở việc sử dụng hay tiêu dùng, không phải cho người sản xuất ra hàng hóa đó mà cho người mua, cho xã hội. Nó là nội dung vật chất của của cải và là phạm trù vĩnh viễn. Vật mang giá trị sử dụng cũng đồng thời là vật mang giá trị trao đổi.

 Ví dụ: 1 m vải (2 giờ lao động hao phí để sản xuất ra nó) = 5 kg thóc (2 giờ lao động hao phí để sản xuất ra nó). Trên thị trường, tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có thể thay đổi. VD: 1 m vải (2 giờ lao động hao phí để sản xuất ra nó) = 10 kg thóc (2 giờ lao động hao phí để sản xuất ra nó) hoặc 2 m vải (2 giờ lao động hao phí để sản xuất ra nó) = 5 kg thóc (2 giờ lao động hao phí để sản xuất ra nó).
+ Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau
+ Là căn cứ vào lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa ẩn chứa (kết tinh) trong các hàng hóa ấy, hay căn cứ vào giá trị của hàng hoá.

+ Thực chất của quan hệ trao đổi là trao đổi lượng lao
	b. Hai thuộc tính của hàng hóa

- Giá trị sử dụng của hàng hóa: là công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.

- Giá trị của hàng hóa:

+ Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi của nó.

+ Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng, hay tỷ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau

+ Giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

=> Hàng hóa là sự thống nhất của hai thộc tính: giá trị sử dụng và giá trị, nhưng là sự thống nhất của hai mặt đối lập, thiếu một trong hai thuộc tính thì sản phẩm không thể trở thành hàng hóa.




3. Hoạt động luyện tập: Làm bài tập trắc nghiệm để củng cố nội dung khái niệm hàng hóa, các thuộc tính của hàng hóa.
a) Mục tiêu: Giúp học nắm vững được khái niệm, các thuộc tính cơ bản của hàng hóa
b) Nội dung: Học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm do giáo viên đưa ra, làm các câu hỏi này vào vở ghi

c) Sản phẩm: Học sinh đưa ra đáp án, dựa trên sự hiểu biết của bản thân và kiến thức vừa học

d) Tổ chức thực hiện:



- Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập trắc nghiệm cho học sinh, hướng dẫn học sinh làm bài tập ngay tại lớp.


-  Nội dung câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1: Nói hàng hóa là một phạm trù lịch sử là vì

A. hàng hóa ra đời là thước đo trình độ phát triển sản xuất

B. hàng hóa ra đời gắn liền với sự xuất hiện của con người trong lịch sử.

C. hàng hóa chỉ ra đời và tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa.
D. hàng hóa xuất hiện rất sớm trong lịc sử phát triển loài người.

Câu 2: Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán là

A. tiền tệ.
B. hàng hóa.
C. lao động.
D. thị trường.

Câu 3: Công dụng của sản phẩm làm cho hàng hoá có

A. giá trị trên thị trường.
B. giá trị sử dụng.
C. giá trị.
D. giá trị trao đổi.

Câu 4: Công dụng của sản phẩm có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người là

A. chất lượng.
B. giá trị sử dụng.
C. giá trị.
D. chức năng.

Câu 5: Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây?

A. Giá trị sử dụng.
B. Giá trị trao đổi.

C. Giá trị thương hiệu.
D. Giá trị, giá trị sử dụng.
Câu 6: Hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì chúng có

A. giá trị và giá trị sử dụng
B. giá trị sử dụng khác nhau
C. giá trị bằng nhau
D. giá cả khác nhau.

Câu 7: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi

A. thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất.

B. thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.
C. thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất.

D. thời gian lao động hao phí bình quân của mọi người sản xuất hàng hóa.

Câu 8: Trong nền kinh tế hàng hoá, giá trị của hàng hoá chỉ được tính đến khi hàng hoá đó

A. đã được sản xuất ra.
B. được đem ra trao đổi.
C. đã được bán cho người mua.
D. được đem ra tiêu dùng.

- Thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh tiến hành làm bài tập trắc nghiệm vào vở ghi, chú ý vận dụng các kiến thức đã học trả lời, cũng như thời gian quy định do giáo viên đặt ra


- Báo cáo, thảo luận: Giáo viên có thể gọi mỗi học sinh trả lời một câu, hoặc nhiều học sinh cùng lên trình bày kết quả để có cơ sở so sánh và đối chiếu cũng như đánh giá mức độ nhận thức chung của các học sinh với bài học


- Kết luận, nhận định: Giáo viên đưa ra các kết quả chính xác nhất, nhận xét, đối chiếu và so sánh kết quả của cả lớp để từ đó có căn cứ điều chỉnh nội dung dạy học

4. Hoạt động vận dụng: 

Vận dụng kiến thức về hàng hóa, các thuộc tính của hàng hóa để giải thích một số tình huống cụ thể

a) Mục đích: Học sinh vận dụng các kiến thức đã học để biết giải quyết một tình huống cụ thể, từ đó có cách giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn 

b) Nội dung: Học sinh chủ động giải quyết tình huống theo kiến thức và hiểu biết của bản thân. Khuyến khích đề xuất các cách giải quyết hợp lý 
c) Sản phẩm: Học sinh viết thành một bài viết hoàn chỉnh trình bày cách giải quyết của mình đối với tình huống đó

d) Cách thức tiến hành: 

Giáo viên giao nhiệm vụ học sinh làm bài tập sau
Em hãy nêu những loại hàng hóa mà gia đình em đã và đang sản xuất được. 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh tiến hành làm bài tại nhà
- Báo cáo, thảo luận: Giáo viên sẽ yêu cầu học sinh trình bày nội dung này vào tiết học sau
- Kết luận, nhận định: Giáo viên đưa ra các kết quả chính xác nhất, nhận xét, đối chiếu và so sánh kết quả của cả lớp để từ đó có căn cứ điều chỉnh nội dung dạy học

TIẾT 2 – TÌM HIỂU NỘI DUNG TIỀN TỆ

1. Hoạt động 1: Hình thành kiến thức mới: 
Tìm hiểu nội dung các chức năng của tiền tệ.
a) Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu được các chức năng cơ bản của tiền tệ, biết vận dụng kiến thức về tiền tệ để lập kế hoạch chi tiêu hợp lý
b) Nội dung: Học sinh tiến hành làm việc theo nhóm, thảo luận ể cùng nhau tìm hiểu, giải quyết một số nội dung giáo viên đưa ra từ đó làm rõ được các nhiệm vụ đặt ra. Học sinh ghi chép lại một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ do giáo viên giao
c) Sản phẩm: Học sinh ghi chép được các chức năng cơ bản của tiền tệ.
*Thước đo giá trị

*Phương tiện lưu thông

*Phương tiện cất trữ

* Phương tiện thanh toán

* Tiền tệ thế giới
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Chuyển giao nhiệm vụ: 

Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

- GV sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề kết hợp thảo luận nhóm, 

- Chuyển giao vấn đề cần giải quyết cho học sinh nắm được

Nội dung vấn đề như sau

Nhóm 1:  Làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết được giá trị của một hàng hóa, giá trị hàng hóa biểu hiện ra bên ngoài như thế nào

Nhóm 2: Khi tiền tệ xuất hiện thì quá trình trao đổi hàng hóa được diễn ra theo chu kỳ như thế nào?

 Nhóm 3: Để có thể rút khỏi lưu thông đi vào cất trữ thì tiền đó phải đảm bảo yêu cầu nào

Nhóm 4: Khi tiền xuất hiện thì tiềnđược dùng để chi trả như thế nào, và quá trình này có ưu điểm gì so với trao đổi hàng với hàng.

Nhóm 5: Khi hội nhập quốc tế thì tiền tệ đóng vai trò như thế nào?  
Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- HS nhận nhiệm vụ

- Phân chia các nhóm làm việc theo yêu cầu của giáo viên

- Đọc các nhiệm vụ mà giáo viên đề ra

- Giải quyết các nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo viên
Báo cáo và thảo luận:

Giáo viên tổ chức điều hành

- Giáo viên yêu cầu các học sinh lên trình bày

Nhóm 1:  
Nhóm 2: 
Nhóm 3: 
Nhóm 4: 
Nhóm 5: 
Các học sinh khác lắng nghe và giáo viên gọi bổ sung 
Kết luận và nhận định:  

Giáo viên chốt kiến thức để học sinh ghi nội dung vào vở

Nhóm 1:  Tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa (giá cả). Giá cả hàng hóa quyết định bởi các yếu tố: giá trị hàng hóa, giá trị tiền tệ, quan hệ cung – cầu hàng hóa.

Nhóm 2: Phương tiện lưu thông Theo công thức: Hàng – tiền – hàng ( tiền là môi giới trao đổi). Trong đó, Hàng – Tiền là quá trình bàn, Tiền – Hàng là quá trình mua.

Nhóm 3: Phương tiện cất trữ: Tiền rút khỏi lưu thông và được cất trữ, khi cần đem ra mua han gf, vì tiền đại biểu cho của cải xã hội dưới hình thái giá trị.

Nhóm 4: Phương tiện thanh toán: Tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán ( trả tiền mua chịu hàng hóa, mua nợ, nộp thuế…)

Nhóm 5: Tiền tệ thế giới: Tiền làm nhiệm vụ di chuyển của cải từ trước đến nay sang nước khác, việc trao đổi tiền từ nước này sang nước khác theo tỉ giá hối đoái. 


	2. Tiền tệ

 b. Chức năng của tiền tệ

 *Thước đo giá trị

   + Tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của HH.(giá cả).

   + Giá cả HH quyết định bởi các yếu tố: giá trị HH, giá trị tiền tệ, quan hệ cung – cầu HH

 *Phương tiện lưu thông

Theo công thức: H - T - H (tiền là môi giới trao đổi)

Trong đó, H-T là quá trình bán, T-H là quá trình mua. 

  *Phương tiện cất trữ

  Tiền rút khỏi lưu thông và được cất trữ, khi cần đem ra mua hàng; vì tiền đại biểu cho của cải xã hội dưới hình thái giá trị 

  * Phương tiện thanh toán

   Tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán (trả tiền mua chịu HH, trả nợ, nộp thuế...)        

  * Tiền tệ thế giới

    Tiền làm nhiệm vụ di chuyển của cải từ nước này sang nước khác, việc trao đổi tiền nước này với nước khác theo tỉ giá hối đoái. 

VD: 1USD = 19.100đ VN (thời giá 2010)
( Năm chức năng của tiền tệ có quan hệ mật thiết với nhau. 




3. Hoạt động luyện tập: Làm bài tập trắc nghiệm để củng cố nội dung tiền tệ
a) Mục tiêu: Giúp học nắm vững được khái niệm, nội dung và vai trò của phát triển kinh tế, vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào thực tiễn.
b) Nội dung: Học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm do giáo viên đưa ra, làm các câu hỏi này vào vở ghi

c) Sản phẩm: Học sinh đưa ra đáp án, dựa trên sự hiểu biết của bản thân và kiến thức vừa học

d) Tổ chức thực hiện:



- Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập trắc nghiệm cho học sinh, hướng dẫn học sinh làm bài tập


+ Nội dung câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1: Sự phát triển các chức năng của tiền tệ phản ánh sự phát triển của

A. sản xuất và lưu thông hàng hoá.
B. lượng hàng hoá được sản xuất.

C. lượng vàng được dự trữ.
D. lượng ngoại tệ do Nhà nước nắm giữ.

Câu 2: A dùng tiền trả cho B khi mua quần áo của B là thể hiện chức năng nào dưới đây của tiền tệ?

A. Phương tiện lưu thông.
B. Thước đo giá trị.

C. Phương tiện cất trữ.
D. Phương tiện thanh toán.
Câu 3: Anh A trồng rau sạch bán lấy tiền mua dụng cụ học tập cho con. Trong trường hợp này, tiền tệ thể hiện chức năng nào sau đây?

A. Thước đo giá trị.
B. Phương tiện lưu thông.
C. Phương tiện cất trữ.
D. Phương tiện thanh toán.

Câu 4: Đâu là chức năng của tiền tệ?

A. Phương tiện thanh toán.
B. Phương tiện giao dịch.

C. Phương tiện mua bán.
D. Phương tiện trao đổi.

Câu 5: Giá cả của đồng tiền nước này được tính bằng đồng tiền của nước khác gọi là

A. giá niêm yết.
B. mệnh giá.
C. tỉ giá hối đoái.
D. chỉ số hối đoái.

Câu 6: Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. Khi đó tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?

A. Phương tiện thanh toán
B. Phương tiện cất trữ

C. Thước đo giá trị
D. Phương tiện lưu thông

Câu 7: Tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi

A. tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán.

B. tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hoá.
C. tiền dùng làm phương tiện lưu thông.

D. tiền rút khỏi lưu thông và được cất trữ lại.

Câu 8: Tiền tệ thực hiện chức năng phương tiện cất trữ khi

A. tiền thúc đẩy quá trình mua bán hàng hóa.

B. tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa.

C. tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ.
D. tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán.

- Thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh tiến hành làm bài tập trắc nghiệm vào vở ghi, chú ý vận dụng các kiến thức đã học trả lời, cũng như thời gian quy định do giáo viên đặt ra


- Báo cáo, thảo luận: Giáo viên có thể gọi mỗi học sinh trả lời một câu, hoặc nhiều học sinh cùng lên trình bày kết quả để có cơ sở so sánh và đối chiếu cũng như đánh giá mức độ nhận thức chung của các học sinh với bài học


- Kết luận, nhận định: Giáo viên đưa ra các kết quả chính xác nhất, nhận xét, đối chiếu và so sánh kết quả của cả lớp để từ đó có căn cứ điều chỉnh nội dung dạy học

4. Hoạt động vận dụng: Vận dụng kiến thức nội dung về tiền tệ để giải thích một số tình huống cụ thể

a) Mục đích: Học sinh vận dụng các kiến thức đã học để biết giải quyết một tình huống cụ thể, từ đó có cách giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn 

b) Nội dung: Học sinh chủ động giải quyết tình huống theo kiến thức và hiểu biết của bản thân. Khuyến khích đề xuất các cách giải quyết hợp lý 
c) Sản phẩm: Học sinh viết thành một bài viết hoàn chỉnh trình bày cách giải quyết của mình đối với tình huống đó

d) Cách thức tiến hành: 

Giáo viên giao nhiệm vụ học sinh làm bài tập sau

Học sinh làm việc cá nhân tại nhà
Sau dịp tết nguyên đán các em học sinh thường được người lớn mừng tuổi, nhiều em đã có những cách làm sáng tạo và ý nghĩa để sử dụng tiền đó hiệu quả. Em hãy cho biết các em đã sử dụng tiền mừng tuổi như thế nào?

- Thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh tiến hành làm bài này tại nhà, vào vở học tập,
- Báo cáo, thảo luận: Giáo viên sử dụng thời gian kiểm tra bài cũ ở tiết sau để yêu cầu học sinh trình bày sản phẩm


- Kết luận, nhận định: Giáo viên đưa ra các kết quả chính xác nhất, nhận xét, đối chiếu và so sánh kết quả của cả lớp để từ đó có căn cứ điều chỉnh nội dung dạy học

TIẾT 2 – TÌM HIỂU NỘI DUNG KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG

1. Hoạt động 1: Hình thành kiến thức mới: 

Nội dung 1: Tìm hiểu khái niệm thị trường là gì.
a) Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu được khái niệm thị trường là gì.
b) Nội dung: Học sinh tiến hành làm việc cá nhân, dựa vào hiểu biết của bản thân và nội dung tìm hiểu sách giáo khoa để hiểu được khái niệm thị trường là gì
c) Sản phẩm: Học sinh ghi chép được khái niệm thị trường là gì.
Thị trường là lĩnh vực (hay quá trình) trao đổi mua bán, mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Chuyển giao nhiệm vụ: 
Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu học sinh làm việc theo cặp đôi để cùng nhau thực hiện yêu cầu sau

+ Hãy nêu các cách thức diễn ra hoạt động mua bán hàng hóa hiện nay mà em biết
Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- HS nhận nhiệm vụ

- Thực hiện làm việc theo cặp đôi để cùng nhau giải quyết nhiệm vụ đặt ra
- Đọc các nhiệm vụ mà giáo viên đề ra

- Giải quyết các nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo viên
Báo cáo và thảo luận:

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày kết quả làm việc của mình

- Các học sinh khác bổ sung, đóng góp ý kiến để hoàn thiện 
Kết luận và nhận định:  

+ Thị trường hữu hình: Chợ, tụ điểm mua bán; Cửa hàng, hội chợ;  Khu vực tiêu thụ sản phẩm.

+ Thị trường vô hình: Thị trường thông tin; Thị trường nhà đất; Thị trường chất xám

 GV: Dù ở thị trường nào cũng luôn có sự tác động qua lại của các yếu tố cấu thành thị trường như: Hàng hóa, tiền tệ, Người mua, người bán. Từ đó hình thành các quan hệ hàng hóa – tiền tệ, mua – bán, cung - cầu, giá cả hàng hóa

+ Thị trường xuất hiện không phải là ngẫu nhiên. Nó nảy sinh và phát triển  cùng với sự ra đời và phát triển của sản xuất lưu thông hàng hóa.
	1. Thị trường

a. Thị trường là gì?

 Thị trường là lĩnh vực (hay quá trình) trao đổi mua bán, mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ.




Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung các chức năng cơ bản của thị trường.

a) Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu được các chức năng cơ bản của thị trường.
b) Nội dung: Học sinh tiến hành làm việc theo nhóm, dựa vào hiểu biết của bản thân và nội dung tìm hiểu sách giáo khoa để hiểu được các chức năng cơ bản của thị trường là gì

c) Sản phẩm: Học sinh ghi chép được các chức năng cơ bản của thị trường.
- Chức năng thực hiện (hay thừa nhận) giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa.

- Chức năng thông tin:

- Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sx và tiêu dùng.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Chuyển giao nhiệm vụ: 

Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

Chia lớp thành 4 nhóm, giao câu hỏi cho các nhóm thảo luận.

Câu hỏi thảo luận chung: 

1. Em hãy cho biết nếu hàng hóa không bán được sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người sản xuất hàng hóa và quá trình sản xuất của xã hội?

2. Thông tin về cơ cấu, chủng loại hàng hóa quan trọng như thế nào đối với cả người bán lẫn người mua?

3. Sự biến động của giá cả tác động như thế nào đến điều tiết các yếu tố sản xuât và điều tiết lưu thông hàng hóa?

4. Rút ra các chức năng cơ bản của thị trường
Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- HS nhận nhiệm vụ

- Phân chia các nhóm làm việc theo yêu cầu của giáo viên

- Đọc các nhiệm vụ mà giáo viên đề ra

- Giải quyết các nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo viên
Báo cáo và thảo luận:

Giáo viên tổ chức điều hành

- Giáo viên yêu cầu các học sinh lên trình bày

Nhóm 1:  
Nhóm 2: 
Nhóm 3: 
Nhóm 4: 
Các học sinh khác lắng nghe và giáo viên gọi bổ sung 

Giáo viên chốt kiến thức để học sinh ghi nội dung vào vở

+ Câu  hỏi 1: Xã hội không thừa nhận hàng hóa đó phù hợp với nhu cầu thị trường; Giá trị của nó không thực hiện được; Chi phí lao động để sản xuất ra hàng hóa không được thừa nhận; Quan hệ kinh tế giữa 2 người mua và bán không thực hiện được.

+ Câu hỏi 2: Điều chỉnh quá trình mua bán

+ Câu hỏi 3: Điều chỉnh quá trình sản xuất, kinh doanh: Điều tiết các yếu tố sản xuất từ ngành này sang ngành khác; Luân chuyển  hàng hóa từ nơi này sang nơi khác.
Kết luận và nhận định:  

+ Đối với ng sx: Giá cả cao sẽ k.thích sx, giá cả thấp sẽ hạn chế sx

+ Đối với lưu thông: Đ.tiết HH và DV theo giá từ thấp đến cao, mở rộng kinh doanh, thu hẹp kinh doanh hoặc chuyển hướng kd...

+ Đối với ng tiêu dùng: Giá cao thị thu hẹp số lượng mua hoặc chuyển mua mặt hàng khác, giá thấp họ sẽ làm ngược lại.


	b. Chức năng

- Chức năng thực hiện (hay thừa nhận) giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa.

+ Hàng hóa bán được ng sx sẽ có tiền trang trải sx, có lãi-> sx tiếp tục và đ/sống được nâng cao. HH kg bán được tất yếu sẽ dẫn đến thua lỗ-> phá sản.

- Chức năng thông tin:

+ Những thông tin mà TT cung cấp như: Quy mô cung- cầu, giá cả, chất lượng, cơ cấu, chủng loại, đ.kiện mua bán...

+ Giúp cho ng bán đưa ra quyết định kịp thời thu lợi nhuận còn ng mua sẽ điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất

- Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sx và tiêu dùng.

+ Sự biến động của cung- cầu trên TT đã đ.tiết, k.thích các yếu tố sx.




3. Hoạt động luyện tập: Làm bài tập trắc nghiệm để củng cố nội dung thị trường các chức năng cơ bản của thị trường.
a) Mục tiêu: Giúp học nắm vững được khái niệm, nội dung và vai trò của phát triển kinh tế, vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào thực tiễn.

b) Nội dung: Học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm do giáo viên đưa ra, làm các câu hỏi này vào vở ghi

c) Sản phẩm: Học sinh đưa ra đáp án, dựa trên sự hiểu biết của bản thân và kiến thức vừa học

d) Tổ chức thực hiện:



- Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập trắc nghiệm cho học sinh, hướng dẫn học sinh làm bài tập


+ Nội dung câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1: Thị trường cung cấp những thông tin, quy mô cung cầu, chất lượng, cơ cấu, chủng loại hàng hóa, điều kiện mua bán là thể chức năng nào dưới đây của thị trường?

A. Thông tin.
B. Thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng.

C. Điều tiết sản xuất.

D. Mã hóa.

Câu 2: Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ được gọi là

A. chợ.
B. sàn giao dịch.

C. thị trường.
D. thị trường chứng khoán.

Câu 3: Một trong những chức năng của thị trường là chức năng

A. đánh giá hàng hóa.
B. trao đổi hàng hóa.

C. thực hiện hàng hóa.
D. điều tiết hàng hóa
Câu 4: Khi thấy giá bất động sản tăng, anh B đã bán căn nhà mà trước đó anh đã mua nên thu được lợi nhuận cao. Anh B đã vận dụng chức năng nào dưới đây của thị trường?

A. Thanh toán.
B. Lưu thông.
C. Thông tin.
D. Đại diện.

Câu 5: Bên cạnh chức năng thừa nhận và chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng, thị trường còn có chức năng

A. mua – bán.
B. kiểm tra.
C. thông tin.
D. thực hiện.

Câu 6: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, để kịp thời đưa ra quyết định nhằm thu lợi nhuận cao, người bán hàng phải căn cứ vào chức năng nào dưới đây của thị trường?

A. Thông tin.
B. Thanh toán.
C. Điều phối.
D. Thực hiện.

Câu 7: Một trong những chức năng của thị trường là

A. thông tin.
B. thực hiện hàng hóa.

C. trao đổi hàng hóa.
D. đánh giá hàng hóa.

Câu 8: Nhận thấy nhu cầu mặt hàng trang trí nội thất trên thị trường ngày một tăng cao, anh T đã nhập khẩu và phân phối khối lượng lớn sản phẩm này nên thu được nhiều lợi nhuận. Anh T đã vận dụng chức năng nào dưới đây của thị trường?

A. Thẩm định.
B. Thực hiện.
C. Thanh toán.
D. Thông tin.
- Thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh tiến hành làm bài tập trắc nghiệm vào vở ghi, chú ý vận dụng các kiến thức đã học trả lời, cũng như thời gian quy định do giáo viên đặt ra

- Báo cáo, thảo luận: Giáo viên có thể gọi mỗi học sinh trả lời một câu, hoặc nhiều học sinh cùng lên trình bày kết quả để có cơ sở so sánh và đối chiếu cũng như đánh giá mức độ nhận thức chung của các học sinh với bài học

- Kết luận, nhận định: Giáo viên đưa ra các kết quả chính xác nhất, nhận xét, đối chiếu và so sánh kết quả của cả lớp để từ đó có căn cứ điều chỉnh nội dung dạy học

4. Hoạt động vận dụng: Vận dụng kiến thức nội dung về thị trường để giải thích một số tình huống cụ thể

a) Mục đích: Học sinh vận dụng các kiến thức đã học để biết giải quyết một tình huống cụ thể, từ đó có cách giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn 

b) Nội dung: Học sinh chủ động giải quyết tình huống theo kiến thức và hiểu biết của bản thân. Khuyến khích đề xuất các cách giải quyết hợp lý 
c) Sản phẩm: Học sinh viết thành một bài viết hoàn chỉnh trình bày cách giải quyết của mình đối với tình huống đó

d) Cách thức tiến hành: 

Giáo viên giao nhiệm vụ học sinh làm bài tập sau

Học sinh làm việc cá nhân tại nhà

Theo đề xuất của chồng là anh D, chị T giám đốc công ty chuyên về nội thất đã quyết định đầu tư thêm vốn và máy móc để sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Do chưa có nhiều kinh nghiệm nên sản phẩm mới làm ra có chất lượng thấp, mẫu mà thì lạc hậu, giá thành cao nên sau một năm đi vào hoạt động lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường rất ít, nguy cơ phải phá sản do làm ăn thua lỗ ngày càng cao.Trong trường hợp này chị T đã thực hiện chưa tốt chức năng nào của thị trường.vì sao?
- Thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh tiến hành làm bài này tại nhà, vào vở học tập,
- Báo cáo, thảo luận: Giáo viên sử dụng thời gian kiểm tra bài cũ ở tiết sau để yêu cầu học sinh trình bày sản phẩm

- Kết luận, nhận định: Giáo viên đưa ra các kết quả chính xác nhất, nhận xét, đối chiếu và so sánh kết quả của cả lớp để từ đó có căn cứ điều chỉnh nội dung dạy học

(Những thắc mắc của học sinh khi thực hiện nhiệm vụ học tập) 

Trường: 

Lớp: 

Họ và tên học sinh:
1. Hàng hóa:
2. Tiền tệ:

3. Thị Trường:
